
II. Điều chỉnh lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2021-2022 đã thông báo tại Công văn số 123/ĐT ngày 05/05/2022: 

Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Động học và 
động lực học 

PGS.TS. Chu Anh 
Mỳ 
TS. Dương Xuân 
Biên 

RBE2003 1 8h00 30/05/2022 TL 
301-
GĐ2,302
-GĐ2 

RBE2003 1 13h00 30/05/2022 TL 
310-GĐ2, 
312-GĐ2 

Nguyên lý 
marketing 

GVC.TS. Lê Thị Hải 
Hà 

BSA2002 1 8h00 30/05/2022 TL 
103-
G2,101-
G2 

BSA2002 1 8h00 31/05/2022 TTM 

PM 207-
G2, PM 
208-G2, 
PM 305-
G2 

Nguyên lý 
marketing 

GVC.TS. Lê Thị Hải 
Hà 

BSA2002 2 8h00 30/05/2022 TL 
312-
GĐ2,313
-GĐ2 

BSA2002 2 8h00 31/05/2022 TTM 
PM 307-
G2, PM 
313-G2 

Tín hiệu và hệ 
thống 

TS. Nguyễn Hồng 
Thịnh 

ELT2035 22 8h00 02/06/2022 TL 3G3 ELT2035 22 8h00 02/06/2022 TTM 
PM 208-
G2, PM 
305-G2 

Tín hiệu và hệ 
thống 

TS. Nguyễn Hồng 
Thịnh 

ELT2035 3 8h00 02/06/2022 TL 
301-
G2,303-
G2 

ELT2035 3 8h00 02/06/2022 TTM 
PM 201-
G2, PM 
207-G2 

Tín hiệu và hệ 
thống 

TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

ELT2035 2 8h00 02/06/2022 TL 
101-
G2,103-
G2 

ELT2035 2 8h00 02/06/2022 TTM 

PM 202-
G2, PM 
307-G2, 
PM 313-
G2 

Tín hiệu và hệ 
thống 

TS. Lưu Mạnh Hà ELT2035 4 8h00 02/06/2022 TL 107-G2 ELT2035 4 8h00 02/06/2022 TTM 
PM 402-
E5 

Tín hiệu và hệ 
thống 

TS. Lê Vũ Hà ELT2035 20 8h00 02/06/2022 TL 308-G2 ELT2035 20 8h00 02/06/2022 TTM 
PM 401-
E5 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

An toàn và an 
ninh mạng 

TS. Nguyễn Đại Thọ INT3307 1 8h00 02/06/2022 TL 

303-
G2,304-
G2,308- 
G2 

INT3307 1 13h00 02/06/2022 TL 

107-
G2,304-
G2,308-
G2 

Truyền thông 
TS. Đinh Triều 
Dương 

ELT3043 20 8h00 02/06/2022 TL 
305-
GĐ2,307
-GĐ2 

ELT3043 20 13h00 02/06/2022 TTM 
PM 202-
G2, PM 
208-G2 

 Truyền thông 
TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

ELT3043 21 8h00 02/06/2022 TL 
306-
GĐ2,308
-GĐ2 

ELT3043 21 13h00 02/06/2022 TTM 
PM 201-
G2, PM 
207-G2 

Các hệ thống 
thương mại điện 
tử 

TS. Trần Trọng 
Hiếu 

INT3506 2 8h00 04/06/2022 VĐ 107-G2 INT3506 2 8h00 04/06/2022 HTĐHP 107-G2 

Vật lý đại cương 
2 

GS.TS. Hoàng Nam 
Nhật  
ThS. Hồ Anh Tâm 

EPN1096 22 15h30 04/06/2022 TL 
107-
G2,304-
G2 

EPN1096 22 15h30 04/06/2022 TL 
107-
G2,301-
G2 

Quản lý dự án 
và rủi ro 

TS. Trần Lê Hưng CTE3010 1 8h00 06/06/2022 TL 308-GĐ2 CTE3010 1 8h00 06/06/2022 TTM 
PM 201-
G2 

Kiến trúc hướng 
dịch vụ 

TS. Võ Đình Hiếu INT3505 2 8h00 06/06/2022 TL 
306-
GĐ2,307
-GĐ2 

INT3505 2 8h00 06/06/2022 VĐ 306-GĐ2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Kỹ thuật điều 
khiển 

TS. Phạm Minh 
Triển 

ELT 3051 1 13h00 08/06/2022 TL 303-GĐ2 ELT 3051 1 13h00 03/06/2022 TL 301-GĐ2 

Kỹ thuật điều 
khiển 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Vân 
ThS. Nguyễn Thu 
Hằng 

ELT 3051 2 13h00 08/06/2022 TL 
304-
GĐ2,307
-GĐ2 

ELT 3051 2 13h00 03/06/2022 TL 
305-GĐ2, 
307-GĐ2 

Thiết kế, tích 
hợp vệ tinh nhỏ 
và đồ án 

ThS. Lê Thế Soát AER3028 1 8h00 08/06/2022 VĐ 310-GĐ2 AER3028 1 8h00 08/06/2022 VĐ 103-G2 

Dòng chảy trong 
môi trường rỗng 

PGS.TS. Nguyễn 
Thế Đức 

EMA3023 1 8h00 08/06/2022 VĐ 301-GĐ2 EMA3023 1 8h00 08/06/2022 VĐ 107-G2 

Phân tích và 
thiết kế mạng 
máy tính 

TS. Phạm Mạnh 
Linh 

INT3309 1 8h00 08/06/2022 HTĐHP 306-GĐ2 INT3309 1 8h00 08/06/2022 HTĐHP 304-G2 

Lập trình nhúng 
và thời gian thực 

TS. Lê Quang Minh INT3108 20 8h00 08/06/2022 VĐ 312-GĐ2 INT3108 20 8h00 08/06/2022 VĐ 101-G2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Chương trình 
dịch 

TS. Nguyễn Văn 
Vinh 

INT3402 1 8h00 08/06/2022 TL 
301-
GĐ2,303
-GĐ2 

INT3402 1 8h00 08/06/2022 TL 
301-
G2,303-
G2 

Kỹ thuật cao tần 
TS. Trần Thị Thúy 
Quỳnh 

ELT3060 20 8h00 08/06/2022 TL 107-G2 ELT3060 20 8h00 11/06/2022 HTĐHP 
Khoa 
ĐTVT 

Hóa học nhiên 
liệu 

TS. Trần Mậu Danh EET2002 1 8h00 08/06/2022 TL 
305-
GĐ2,306
-GĐ2 

EET2002 1 13h00 11/06/2022 TL 
305-
GĐ2,306-
GĐ2 

Cơ sở vật lý của 
một số thiết bị y 
tế 

PGS.TS. Phạm Đức 
Thắng 
TS. Hồ Thị Anh 

EPN2024 1 13h00 08/06/2022 TL 
103-
G2,107-
G2 

EPN2024 1 13h00 11/06/2022 TL 
103-
G2,107-
G2 

Động học hệ 
thống và dao 
động 

TS. Lê Đình Anh AER3002 1 15h30 08/06/2022 TL 
301-
GĐ2,302
-GĐ2 

AER3002 1 15h30 11/06/2022 TL 
301-
GĐ2,302-
GĐ2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mạng máy tính 
ThS. Hồ Đắc 
Phương 

INT2213 3 8h00 08/06/2022 TTM 

PM 401-
E5,PM 
402-
E5,PM 
207-
G2,PM 
208-
G2,PM 
305-
G2,PM 
307-
G2,PM 
313-G2 

INT2213 3 8h00 11/06/2022 TTM 

PM 401-
E5,PM 
402-
E5,PM 
207-
G2,PM 
208-
G2,PM 
305-
G2,PM 
307-
G2,PM 
313-G2 

Mạng máy tính 
TS. Hoàng Xuân 
Tùng 

INT2213 2 8h00 08/06/2022 TTM 
PM 201-
G2,PM 
202-G2 

INT2213 2 8h00 11/06/2022 TTM 
PM 201-
G2,PM 
202-G2 

Mạng máy tính TS. Bùi Trung Ninh INT2213 7 13h00 08/06/2022 TTM 
PM 307-
G2,PM 
313-G2 

INT2213 7 13h00 11/06/2022 TTM 
PM 307-
G2,PM 
313-G2 

Mạng máy tính TS. Bùi Trung Ninh INT2213 5 13h00 08/06/2022 TTM 
PM 201-
G2 

INT2213 5 13h00 11/06/2022 TTM 
PM 201-
G2 

Mạng máy tính TS. Lâm Sinh Công INT2213 8 13h00 08/06/2022 TTM 
PM 401-
E5,PM 
402-E5 

INT2213 8 13h00 11/06/2022 TTM 
PM 401-
E5,PM 
402-E5 

Mạng máy tính TS. Lâm Sinh Công INT2213 6 13h00 08/06/2022 TTM 
PM 202-
G2,PM 
208-G2 

INT2213 6 13h00 11/06/2022 TTM 
PM 202-
G2,PM 
208-G2 

Mạng máy tính TS. Trần Trúc Mai INT2213 4 13h00 08/06/2022 TTM 
PM 207-
G2,PM 
305-G2 

INT2213 4 13h00 11/06/2022 TTM 
PM 207-
G2,PM 
305-G2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mạng máy tính TS. Trần Trúc Mai INT2213 20 15h30 08/06/2022 TTM 
PM 207-
G2,PM 
208-G2 

INT2213 20 15h30 11/06/2022 TTM 
PM 207-
G2,PM 
208-G2 

Mạng máy tính 
TS. Hoàng Xuân 
Tùng 

INT2213 22 15h30 08/06/2022 TTM 
PM 401-
E5,PM 
402-E5 

INT2213 22 15h30 11/06/2022 TTM 
PM 401-
E5,PM 
402-E5 

Mạng máy tính 
TS. Phạm Mạnh 
Linh 

INT2213 23 15h30 08/06/2022 TTM 
PM 202-
G2,PM 
307-G2 

INT2213 23 15h30 11/06/2022 TTM 
PM 202-
G2,PM 
307-G2 

Mạng máy tính 
TS. Phạm Mạnh 
Linh 

INT2213 24 15h30 08/06/2022 TTM 
PM 313-
G2 

INT2213 24 15h30 11/06/2022 TTM 
PM 313-
G2 

Mạng máy tính 
PGS.TS. Nguyễn 
Hoài Sơn 

INT2213 21 15h30 08/06/2022 TTM 
PM 201-
G2,PM 
305-G2 

INT2213 21 15h30 11/06/2022 TTM 
PM 201-
G2,PM 
305-G2 

Lập trình nâng 
cao ứng dụng 
trong đo lường, 
điều khiển 

PGS. TS. Phạm 
Mạnh Thắng 

EMA3129 
20 

8h00 09/06/2022 TL 
304-
G2,308-
G2 

EMA3129 
20 

8h00 09/06/2022 HTĐHP 103-G2 

  TS. Đỗ Trần Thắng 
EMA3129 
21 

8h00 09/06/2022 TL 
103-
G2,107-
G2 

EMA3129 
21 

8h00 09/06/2022 HTĐHP 103-G2 

Lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt 
Nam 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

HIS1001 3 8h00 10/06/2022 TL 

307-
GĐ2,312
- 
GĐ2,312
-GĐ2 

HIS1001 3 8h00 10/06/2022 TL 

307-
GĐ2,312-
GĐ2,313-
GĐ2 

Nguyên lý hệ 
điều hanh 

PGS.TS. Nguyễn Trí 
Thành 

INT2214 22 8h00 11/06/2022 TL 
306-
GĐ2,309
-GĐ2 

INT2214 22 8h00 11/06/2022 HTĐHP 3G3 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

PGS.TS. Nguyễn Trí 
Thành 

INT2214 23 8h00 11/06/2022 TL 
307-
GĐ2,310
-GĐ2 

INT2214 23 8h00 11/06/2022 HTĐHP 3G3 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

PGS.TS. Nguyễn Trí 
Thành 

INT2214 20 8h00 11/06/2022 TL 303 -G2 INT2214 20 8h00 11/06/2022 HTĐHP 3G3 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Trần Trọng 
Hiếu 

INT2214 3 8h00 11/06/2022 TL 
308-
G2,304-
G2 

INT2214 3 8h00 11/06/2022 HTĐHP 303-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Trần Trọng 
Hiếu 

INT2214 4 8h00 11/06/2022 TL 
301-
GĐ2,302
-GĐ2 

INT2214 4 8h00 11/06/2022 HTĐHP 303-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Trần Trọng 
Hiếu 

INT2214 21 8h00 11/06/2022 TL 
303-
GĐ2,308
-GĐ2 

INT2214 21 8h00 11/06/2022 HTĐHP 303-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Lê Đức Trọng INT2214 1 8h00 11/06/2022 TL 
101 -
G2,107 -
G2 

INT2214 1 8h00 11/06/2022 HTĐHP 103-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Lê Đức Trọng INT2214 6 8h00 11/06/2022 TL 
304-
GĐ2,305
-GĐ2 

INT2214 6 8h00 11/06/2022 HTĐHP 103-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Bùi Duy Hiếu INT2214 2 8h00 11/06/2022 TL 
103 -
G2,301 -
G2 

INT2214 2 8h00 11/06/2022 HTĐHP 101-G2 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Nguyễn Thị Hậu INT2214 24 8h00 11/06/2022 TL 
312-
GĐ2,313
-GĐ2 

INT2214 23 8h00 11/06/2022 HTĐHP 107-G2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Nguyên lý hệ 
điều hành 

TS. Phạm Minh 
Triển 

INT2214 5 8h00 11/06/2022 TL 
107-
G2,301-
G2 

INT2214 24 8h00 11/06/2022 HTĐHP 301-G2 

Kỹ thuật điện và 
điện tử 

TS. Phạm Minh 
Triển 

EMA2005 1 13h00 13/06/2022 TL 
301-
G2,303-
G2 

EMA2005 1 13h00 13/06/2022 HTĐHP 301-G2 

Kỹ thuật điều 
khiển 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

ELT 3051 
20 

13h00 16/06/2022 TL 
305 -
GĐ2,307 
-GĐ2 

ELT 3051 20 13h00 03/06/2022 TL 
309-GĐ2, 
310-GĐ2 

Kỹ thuật điều 
khiển 

TS. Hoàng Gia 
Hưng 

ELT 3051 
21 

13h00 16/06/2022 TL 
308 -
GĐ2,309 
-GĐ2 

ELT 3051 21 13h00 03/06/2022 TL 
308-GĐ2, 
312-GĐ2 

Kiểm thử và 
đảm bảo chất 
lượng phần mềm 

PGS.TS. Trương 
Anh Hoàng 

INT3117 20 15h30 16/06/2022 HTĐHP 107 -G2 INT3117 20 15h30 16/06/2022 HTĐHP 304-G2 

Phát triển ứng 
dụng di động 

PGS.TS. Trương 
Anh Hoàng 

INT3120 20 15h30 16/06/2022 HTĐHP 107-G2 INT3120 20 15h30 16/06/2022 HTĐHP 304-G2 

Phát triển ứng 
dụng di động 

ThS. Nguyễn Thu 
Trang 

INT3120 3 15h30 16/06/2022 HTĐHP 301-G2 INT3120 3 15h30 16/06/2022 HTĐHP 308-G2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Robot phân tán TS. Phạm Duy Hưng RBE3046 1 8h00 20/06/2022 HTĐHP 301-GĐ2 RBE3045 1 8h00 20/06/2022 HTĐHP 301-GĐ2 

Lập trình nâng 
cao 

TS. Tạ Việt Cường INT2215 26 15h30 21/06/2022 TTM 

PM 207-
G2,PM 
208- 
G2,PM 
305-G2 

INT2215 26 13h00 21/06/2022 TTM 

PM 201-
G2, PM 
208-G2, 
PM 207-
G2 

Lập trình nâng 
cao 

TS. Trần Thị Minh 
Châu 

INT2215 3 13h00 21/06/2022 TTM 
PM 201-
G2 

INT2215 3 15h30 21/06/2022 TTM 
PM 207-
G2 

Mạng điều khiển 
mềm 

TS. Đinh Thị Thái 
Mai 

ELT3164 20 8h00 22/06/2022 TL 103-G2 ELT3164 20 8h00 22/06/2022 HTĐHP 103-G2 

Tâm lý học đại 
cương 

TS. Đặng Thị Lan PSY1050 20 8h00 22/06/2022 HTĐHP 103-G2 PSY1050 20 8h00 22/06/2022 HTĐHP 107-G2 

Khai phá dữ liệu 
hướng lĩnh vực 

TS. Lê Đức Trọng 
INT3233E 
20 

13h00 22/06/2022 VĐ 302-GĐ2 
INT3233E 
20 

13h00 22/06/2022 HTĐHP 302-GĐ2 

Phân tích thiết 
kế thuật toán - 
Ứng dụng trong 
di động 

TS. Lê Nguyên Khôi 
INT3513E 
20 

8h00 24/06/2022 VĐ 103 -G2 
INT3513E 
20 

8h00 24/06/2022 HTĐHP 103-G2 



Học phần Giảng viên 

Lịch thi đã thông báo Lịch thi điều chỉnh 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Mã LHP Giờ Ngày thi HTT 
Giảng 
đường 

Hình họa - họa 
hình 

TS. Dương Tuấn 
Mạnh 

CTE2007 1 8h00 24/06/2022 VĐ 101-G2 CTE2007 1 8h00 24/06/2022 TL 
303-
GĐ2,304-
GĐ2 

Hình họa - họa 
hình 

TS. Dương Tuấn 
Mạnh 

CTE2007 2 13h00 24/06/2022 VĐ 101-G2 CTE2007 2 8h00 24/06/2022 TL 
310-
GĐ2,312-
GĐ2 

 
Viết tắt: HTT  Hình thức thi, VĐ  Thi vấn đáp, TTM  Thi trên máy, HTĐHP  Hoàn thiện điểm học phần 
Ghi chú: Phần in đậm trong cột “Lịch thi điều chỉnh” là các thông tin được điều chỉnh so với lịch thi đã thông báo . 

Trân trọng thông báo! 
 


